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ĐỀ VẬT LÝ QUẾ VÕ – BẮC NINH 2023-2024 
 
Câu 1[NB] Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 𝜉, điện trở trong 𝑟 và mạch ngoài có điện trở 𝑅. 

Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch 𝐼 được xác định bằng công thức: 

A. 𝐼 = . B. 𝐼 = .  

C. 𝐼 = . D. 𝐼 = 𝜉. 𝑟. 

Câu 2[NB] Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 
A. tỉ lệ với bình phương biên độ và luôn hướng về vị trí biên. 
B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 
C. không đổi và luôn hướng về vị trí biên. 
D. không đổi và luôn hướng về vị trí cân bằng. 

Câu 3[NB] Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, thì tần số góc 

của con lắc là 𝜔 =
ℓ

, trong đó Δℓ  là 

A. chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng.  
B. chiều dài tự nhiên của lò xo. 
C. Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng.  
D. chiều dài dài nhất của lò xo 

Câu 4[NB] Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng 𝑘 và một hòn bi khối lượng 𝑚 gắn vào 
đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa 
theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là 

A. . B. .  

C. 2𝜋 . D. 2𝜋 . 

Câu 5[NB] Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 𝑚 và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòa thì chu 

kì dao động của con lắc là T. Để chu kì con lắc là T =  thì khối lượng m' bằng 

A. . B. .  

C. 2 m. D. 4 m. 
Câu 6[NB] Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo đặt nằm ngang và con lắc đơn có điểm nào sau đây giống 

nhau? 
A. Phụ thuộc vào khối lượng vật nhỏ. 
B. Phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm 
C. Không phụ thuộc vào biên độ dao động. 
D. Không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm. 

Câu 7[NB] Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 𝑇 . Cho quả câu con lắc tích điện dương và dao động nhỏ trong 
điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi đó chu kì con lắc 
A. bằng 𝑇 . B. lớn hơn 𝑇 .  
C. bằng 2𝑇 . D. nhỏ hơn 𝑇 . 

Câu 8[NB] Một vật dao động điều hòa theo thời gian với phương trình 𝑥 = 10cos 8𝜋𝑡 + (cm, s). Pha dao động 

tại thời điểm  s kể từ khi vật bắt đầu dao động là 

A. rad. B. 10 cm.  

C. 0 cm. D. 𝜋rad. 
Câu 9[NB] Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do 𝑔, một con lắc đơn mà dây treo 𝑙 đang thực hiện dao động 

điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 
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A. Δ𝑡 =  (s). B. Δ𝑡 = 𝜋  (s).  

C. Δ𝑡 = 2𝜋  (s). D. Δ𝑡 =  (s). 

Câu 10[NB]  Biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không là: 

A. 𝐹 = 𝑘
| ⋅ |

. B. 𝐹 = 2𝑘
| ⋅ |

.  

C. 𝐹 = 𝑘
| ⋅ |

. D. 𝐹 = 2𝑘
| ⋅ |

. 

Câu 11[NB] Tại nơi có gia tốc trọng trường 𝑔, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 𝛼 . Biết khối 
lượng vật nhỏ của con lắc là 𝑚, chiều dài dây treo là 𝑙, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con 
lắc là 

A. 𝑚𝑔𝑙𝛼 . B. 𝑚𝑔𝑙𝛼 .  

C. 2𝑚𝑔𝑙𝛼 . D. 𝑚𝑔𝑙𝛼 . 

Câu 12[NB] Vật nặng có khối lượng 𝑚 gắn vào lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A theo phương 
nằm ngang thì lực đàn hồi cực đại được xác định bằng công thức 

A. F = −k. A B. F = − ⋅ A  

C. F =  A D. 𝐹 = 𝑘. 𝐴 

Câu 13[NB] Có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào 
dưới đây? 
A. Quy tắc bàn tay trái.   
B. Quy tắc bàn tay phải.  
C. Quy tắc cái đinh ốc.   
D. Quy tắc nắm tay phải. 

Câu 14[NB] Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian? 
A. biên độ; tần số; gia tốc.  
B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 
C. động năng, tần số; lực.  
D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần. 

Câu 15[NB] Động năng bằng 8 lần thế năng của một vật dao động điều hòa với biên độ 𝐴 khi li độ của nó bằng 

A. ±  B. ±
√

.  

C. ± . D. ±  

Câu 16[NB] Một vật dao động điều hòa dọc theo trục 𝑂𝑥 với phương trình 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑). Khi gia tốc của vật 
có độ lớn 𝑎 = 0, vật đang ở vị trí 
A. 𝑥 = A/2 B. 𝑥 = 𝐴  
C. 𝑥 = 0 D. 𝑥 = −A 

Câu 17[NB] Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất 𝑛  sang môi trường (2) có chiết suất 𝑛  với góc tới 
𝑖 thì góc khúc xạ là 𝑟. Chọn biểu thức đúng 
A. 𝑛 sin𝑖 = 𝑛 sin𝑟. B. 𝑛 cos𝑟 = 𝑛 cos𝑖.  
C. 𝑛 sin𝑟 = 𝑛 sini. D. 𝑛 tanr = 𝑛  tani. 

Câu 1[NB] Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chọn chiều dương hướng thẳng đứng từ trên xuống 
dưới, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại khi vật ở 
A. vị trí biên dương (𝑥 = 𝐴).  
B. vị trí lò xo không biến dạng. 
C. vị trí biên âm (𝑥 = −𝐴).  
D. vật ở vị trí cân bằng. 

Câu 19[NB] Trong dao động điều hòa 
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A. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha  với vận tốc. 

B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc. 
C. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha  với vận tốc. 

D. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với vận tốc. 
Câu 20[NB] Một con lắc đơn có chiều dài 81 cm đang dao động điều hòa với biên độ góc 7∘ tại nơi có 𝑔 =

9,87 m/s (𝜋 = 9,87). Chọn 𝑡 = 0 khi vật nhỏ của con lắc đi qua vị trí cân bằng tĩnh. Quãng đường vật 
nhỏ đi được trong khoảng thời gian từ 𝑡 = 0 đến 𝑡 = 1,05 s là 
A. 25,1 cm. B. 24,7 cm.  
C. 22,7 cm. D. 23,1 cm. 

Câu 21[NB] Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi 
𝑊  của một con lắc lò xo nằm ngang vào thời gian 𝑡. Khối lượng vật 
nặng là 100 g. Lấy 𝜋 = 10. Biên độ dao động là 
A. 2,0 cm. B. 1,5 cm.  
C. 4,0 cm. D. 2,5 cm. 
 

Câu 22[NB] Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g, độ cứng lò xo 
50 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình 𝑥 = 𝐴cos𝜔𝑡. Lấy 
𝜋 = 10. Thế năng và động năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 
A. 0,2 s. B. 0,05 s.  
C. 0,025 s. D. 0,1 s. 

Câu 23[NB] Tại cùng vị trí trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài 𝑙  dao động với chu kì 𝑇 = 3 s con lắc đơn có 
chiều dài 𝑙  dao động với chu kì 𝑇 = 4 s. Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài 𝑙 = 𝑙 + 𝑙  cũng 
tại nơi đó là 
A. 12𝑠. B. 5𝑠.  
C. 1𝑠. D. 7𝑠. 

Câu 24[NB] Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) × 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ có độ lớn 
5. 10 ( T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30∘. Từ thông qua hình chữ nhật đó là: 
A. 6. 10 (Wb) B. 5,2. 10 (Wb)  
C. 3. 10 (Wb) D. 3. 10 (Wb). 

Câu 25[NB] Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 5cos𝜔𝑡 (cm). Quãng đường vật đi được trong 1,5 
chu kì là 
A. 10 cm. B. 20 cm.  
C. 40 cm. D. 30 cm. 

Câu 26[NB] Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với một lò xo có độ cứng 100 N/m, dao động điều hỏa với biên độ 
5 cm. Lực kéo về tác dụng vào con lắc có độ lớn cực đại là 
A. 0,125 N. B. 0,25 N.  
C. 5 N. D. 500 N. 

Câu 27[TH] Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi vật nặng của con lắc ở vị trí thấp 
nhất thì lò xo bị dãn 18 cm, còn khi vật nặng của con lắc ờ vị trí cao nhất thì lò xo bị nén 6 cm. Tỉ số của 
biên độ dao động của vật so với độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng là 
A. 0,25. B. 2.  
C. 4. D. 0,5. 

Câu 28[TH] Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là 𝑣 = 4𝜋cos2𝜋𝑡 (cm/s). Gốc tọa độ ờ vị 
trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là: 
A. 𝑥 = 0 cm, v = −4𝜋 cm/s.  
B. 𝑥 = 2 cm, 𝑣 = 0 cm/s. 
C. 𝑥 = −2 cm, v = 0 cm/s.  
D. 𝑥 = 0 cm, 𝑣 = 4𝜋 cm/s. 
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Câu 29[TH] Một vật đang dao động điều hòa. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của vật là 
80 mJ, lục kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ là 4 N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của 
con lắc có giá trị là 
A. 75 mJ. B. 35 mJ.  
C. 5 mJ. D. 45 mJ. 

Câu 30[TH] Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng 𝑚 = 100 g, lò xo có độ cứng 𝑘 = 40 N/m. Từ vị trí 
cân bằng kéo vật xuống dưới 5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Lấy 𝑔 = 10 m/s  (𝜋 = 10). 
Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén là 

A. 
,

(m/s). B. (m/s).  

C. (m/s). D. (m/s). 

Câu 31[TH] Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, khi lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thì 
vật đạt vận tốc 0,6 m/s. Khi lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn 0,5√2 N thì tốc độ của vật là 
0,5√2 m/s. Cơ năng của vật dao động là 
A. 0,5 J. B. 2,5 J.  
C. 0,25 J. D. 0,05 J. 

Câu 32[TH] Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 𝑥 = 4cos 𝑡 (𝑥 tính bằng cm; t tính bằng s). Kể 

từ 𝑡 = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ 𝑥 = −2 cm lần thứ 2023 tại thời điểm 
A. 3015 s. B. 3034 s.  
C. 6015 s. D. 6035 s. 

Câu 33[TH] Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại tại hai thời điểm liên tiếp là 𝑡 = 2,15 (s) và 𝑡 =
2,75 (s). Tính từ thời điểm ban đầu (𝑡 = 0 s) đến thời điểm t  chất điểm đã đi qua vị trí có gia tốc cực 
đại là: 
A. 4 lần. B. 5 lần.  
C. 6 lần. D. 3 lần. 

Câu 34[TH]  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s , có độ cứng của lò xo 
𝑘 = 50 N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4 N 
và 2 N. Vận tốc cực đại của vật là 
A. 30√5 cm/s B. 40√5 cm/s  
C. 50√5 cm/s D. 60√5 cm/s 

Câu 35[VDT] Hai con lắc lò xo được treo thẳng đứng, chọn chiều dương 
hướng xuống, độ lớn của lực đàn hồi tác dụng lên mỗi con lắc có 
đồ thị phụ thuộc vào li độ như hình vẽ. Cơ năng của con lắc (1) và 

(2) lần lượt là 𝑊  và 𝑊 . Tính tỉ số . 

A. 0,36. B. 0,18.  
C. 0,72. D. 0,54. 

Câu 36[VDT] Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 𝑘 = 40 N/m và vật 
nặng có khối lượng 𝑚 = 300 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường 
𝑔 = 10 m/s . Biết rằng tại vị trí cao nhất thì lực đàn hồi tác dụng lên con lắc bằng không. Biên độ dao 
động của con lắc là 
A. 5,0 cm. B. 6,0 cm.  
C. 7,5 cm D. 4,5 cm 
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Câu 37[VDT] Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng 
đứng dọc theo trục tọa độ 𝑂𝑥, chiều dương hướng xuống, gốc 𝑂 
tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Chọn mốc thế năng trọng trường 
ở vị trí cân bằng của vật nhỏ. Hình vẽ bên là các đồ thị biểu diễn sự 
phụ thuộc của thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi vào li 
độ 𝑥 của dao động. Trong đó hiệu 𝑥 − 𝑥 = 3,66 cm. Biên 
độ dao động 𝐴 của con lắc lò xo gần nhất với giá trị nào sau 
đây? 
A. 14,8 cm. B. 15,3 cm.  
C. 16,6 cm. D. 13,7 cm 

Câu 38[VDT] Một chất điểm có khối lượng 𝑚 = 50 g dao động điều hòa 
có đồ thị động năng theo thời gian của chất điểm như hình bên. 
Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 𝑡 = 
8 ms đến 𝑡 = 26 ms gần bằng 
A. 100 cm/s. B. 90 cm/s.  
C. 140 cm/s. D. 70 cm/s. 

Câu 39 [VDT] Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai vật 
dao động điều hòa: vật 1 đường 1 và vật 2 đường 2. Biết biên độ 
dao động của vật 2 là 9 cm. Xét vật 1, tốc độ trung bình của vật 
trên quãng đường từ lúc 𝑡 = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng 
bằng 3 lần thế năng là 
A. 20 cm/s B. 15 cm/s. 
C. 17,56 cm/s. D. 13,33 cm/s. 

Câu 40[VDC] Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng 𝑘 = 20 N/m, 
đầu trên gắn với vật nhỏ m khối lượng 100 g, đầu dưới cố định. Con lắc thẳng đứng nhờ một 
thanh cứng cố định luồn dọc theo trục lò xo và xuyên qua vật 𝑚 (hình vẽ). Một vật nhỏ 𝑚 ' khối 
lượng 100 g cũng được thanh cứng xuyên qua, ban đầu được giữ ở độ cao ℎ = 80 cm so với vị 
trí cân bằng của vật m. Thả nhẹ vật m' để nó rơi tự do tới va chạm với vật m. Sau va chạm hai vật 
chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát giữa các vật với thanh, coi thanh đủ dài, lấy 𝑔 =
10 m/s . Chọn mốc thời gian là lúc hai vật va chạm nhau. Đến thời điểm t thì vật m' rời khỏi vật 
m lần thứ nhất. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 0,31 s. B. 0,15 s.  
C. 0,47 s. D. 0,36 s. 
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Câu 1[NB] Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 𝜉, điện trở trong 𝑟 và mạch ngoài có điện trở 𝑅. 
Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch 𝐼 được xác định bằng công thức: 

A. 𝐼 = . B. 𝐼 = .  

C. 𝐼 = . D. 𝐼 = 𝜉. 𝑟. 

Hướng dẫn 
 

0R  . Chọn A 
Câu 2[NB] Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 

A. tỉ lệ với bình phương biên độ và luôn hướng về vị trí biên. 
B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 
C. không đổi và luôn hướng về vị trí biên. 
D. không đổi và luôn hướng về vị trí cân bằng. 

Hướng dẫn 
 

F kx  . Chọn B 
Câu 3[NB] Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, thì tần số góc 

của con lắc là 𝜔 =
ℓ

, trong đó Δℓ  là 

A. chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng.  
B. chiều dài tự nhiên của lò xo. 
C. Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng.  
D. chiều dài dài nhất của lò xo 

Hướng dẫn 
 

Chọn C 
Câu 4[NB] Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng 𝑘 và một hòn bi khối lượng 𝑚 gắn vào 

đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa 
theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là 

A. . B. .  

C. 2𝜋 . D. 2𝜋 . 

Hướng dẫn 
 

2
m

T
k

 . Chọn D 

Câu 5[NB] Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 𝑚 và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòa thì chu 

kì dao động của con lắc là T. Để chu kì con lắc là T =  thì khối lượng m' bằng 

A. . B. .  

C. 2 m. D. 4 m. 
Hướng dẫn 

 

' ' 1
2 '

2 4

m T m m
T m

k T m
      . Chọn A 

Câu 6[NB] Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo đặt nằm ngang và con lắc đơn có điểm nào sau đây giống 
nhau? 
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A. Phụ thuộc vào khối lượng vật nhỏ. 
B. Phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm.  
C. Không phụ thuộc vào biên độ dao động. 
D. Không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm. 

Hướng dẫn 
 

Chọn C 
Câu 7[NB] Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 𝑇 . Cho quả câu con lắc tích điện dương và dao động nhỏ trong 

điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi đó chu kì con lắc 
A. bằng 𝑇 . B. lớn hơn 𝑇 .  
C. bằng 2𝑇 . D. nhỏ hơn 𝑇 . 

Hướng dẫn 
 

2
l

T g
g

    thì T  . Chọn D 

Câu 8[NB] Một vật dao động điều hòa theo thời gian với phương trình 𝑥 = 10cos 8𝜋𝑡 + (cm, s). Pha dao động 

tại thời điểm  s kể từ khi vật bắt đầu dao động là 

A. rad. B. 10 cm.  

C. 0 cm. D. 𝜋rad. 
Hướng dẫn 

 
1

8 .
16 2

    rad. Chọn D 

Câu 9[NB] Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do 𝑔, một con lắc đơn mà dây treo 𝑙 đang thực hiện dao động 
điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 

A. Δ𝑡 =  (s). B. Δ𝑡 = 𝜋  (s).  

C. Δ𝑡 = 2𝜋  (s). D. Δ𝑡 =  (s). 

Hướng dẫn 
 

4 2

T l
t

g


   . Chọn A 

Câu 10[NB] Biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không là: 

A. 𝐹 = 𝑘
| ⋅ |

. B. 𝐹 = 2𝑘
| ⋅ |

.  

C. 𝐹 = 𝑘
| ⋅ |

. D. 𝐹 = 2𝑘
| ⋅ |

. 

Hướng dẫn 
 

Chọn C 
Câu 11[NB] Tại nơi có gia tốc trọng trường 𝑔, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 𝛼 . Biết khối 

lượng vật nhỏ của con lắc là 𝑚, chiều dài dây treo là 𝑙, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con 
lắc là 

A. 𝑚𝑔𝑙𝛼 . B. 𝑚𝑔𝑙𝛼 .  

C. 2𝑚𝑔𝑙𝛼 . D. 𝑚𝑔𝑙𝛼 . 
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Hướng dẫn 
 

2
0

1

2
W mgl . Chọn A 

Câu 12[NB] Vật nặng có khối lượng 𝑚 gắn vào lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A theo phương 
nằm ngang thì lực đàn hồi cực đại được xác định bằng công thức 

A. F = −k. A B. F = − ⋅ A  

C. F =  A D. 𝐹 = 𝑘. 𝐴 

 
Chọn D 

Câu 1[NB] Có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào 
dưới đây? 
A. Quy tắc bàn tay trái.   
B. Quy tắc bàn tay phải.  
C. Quy tắc cái đinh ốc.   
D. Quy tắc nắm tay phải. 

Hướng dẫn 
 

Chọn A 
Câu 14[NB] Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian? 

A. biên độ; tần số; gia tốc.  
B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 
C. động năng, tần số; lực.  
D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần. 

Hướng dẫn 
 

Chọn B 
Câu 15[NB] Động năng bằng 8 lần thế năng của một vật dao động điều hòa với biên độ 𝐴 khi li độ của nó bằng 

A. ±  B. ±
√

.  

C. ± . D. ±  

Hướng dẫn 
 

Động năng 8 phần thì thế năng 1 phần ⇒ cơ năng 9 phần 
2

1

9 3
tW x A

x
W A

      
 

. Chọn D 

Câu 16[NB] Một vật dao động điều hòa dọc theo trục 𝑂𝑥 với phương trình 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑). Khi gia tốc của vật 
có độ lớn 𝑎 = 0, vật đang ở vị trí 
A. 𝑥 = A/2 B. 𝑥 = 𝐴  
C. 𝑥 = 0 D. 𝑥 = −A 

Hướng dẫn 
 

2 0 0a x x     . Chọn C 
Câu 17[NB] Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất 𝑛  sang môi trường (2) có chiết suất 𝑛  với góc tới 

𝑖 thì góc khúc xạ là 𝑟. Chọn biểu thức đúng 
A. 𝑛 sin𝑖 = 𝑛 sin𝑟. B. 𝑛 cos𝑟 = 𝑛 cos𝑖.  
C. 𝑛 sin𝑟 = 𝑛 sini. D. 𝑛 tanr = 𝑛  tani. 
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Hướng dẫn 
 

Chọn A 
Câu 18[NB] Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chọn chiều dương hướng thẳng đứng từ trên xuống 

dưới, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại khi vật ở 
A. vị trí biên dương (𝑥 = 𝐴).  
B. vị trí lò xo không biến dạng. 
C. vị trí biên âm (𝑥 = −𝐴).  
D. vật ở vị trí cân bằng. 

Hướng dẫn 
 

Vị trí dãn cực đại. Chọn A 
Câu 19[NB] Trong dao động điều hòa 

A. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha  với vận tốc. 

B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc. 
C. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha  với vận tốc. 

D. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với vận tốc. 
Hướng dẫn 

 
Chọn A 

Câu 20[NB]  Một con lắc đơn có chiều dài 81 cm đang dao động điều hòa với biên độ góc 7∘ tại nơi có 𝑔 =
9,87 m/s (𝜋 = 9,87). Chọn 𝑡 = 0 khi vật nhỏ của con lắc đi qua vị trí cân bằng tĩnh. Quãng đường vật 
nhỏ đi được trong khoảng thời gian từ 𝑡 = 0 đến 𝑡 = 1,05 s là 
A. 25,1 cm. B. 24,7 cm.  
C. 22,7 cm. D. 23,1 cm. 

Hướng dẫn 
 

0

7 63
81.

180 20
A l cm

     

2 10

0,81 9

g

l

      

10 7 63
.1,05 2 2,5 2,5. 24,7

9 6 2 20

A
t s A A cm

              . Chọn B 

Câu 21[NB] Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi 
𝑊  của một con lắc lò xo nằm ngang vào thời gian 𝑡. Khối lượng 
vật nặng là 100 g. Lấy 𝜋 = 10. Biên độ dao động là 
A. 2,0 cm. B.1,5 cm.  
C. 4,0 cm. D. 2,5 cm. 

Hướng dẫn 
 

Từ maxdhW  đến 0dhW   là vật đi từ biên đến vtcb hết 4 10 40 0,04
4

T
ô ms T ms s      

2 2
50

0,04T

      (rad/s) 

 22 2 2
max

1 1
2 .0,1. 50 0,04 4

2 2dhW m A A A m cm       . Chọn C 
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Câu 22[NB]  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g, độ cứng lò xo 50 N/m. Con lắc dao động điều hòa 
theo một trục cố định nằm ngang với phương trình 𝑥 = 𝐴cos𝜔𝑡. Lấy 𝜋 = 10. Thế năng và động năng 
của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 
A. 0,2 s. B. 0,05 s.  
C. 0,025 s. D. 0,1 s. 

Hướng dẫn 
 

1 1 0,05
.2 .2 0,05

4 4 4 50d t

T m
W W s

k
      . Chọn B 

Câu 23[NB]  Tại cùng vị trí trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài 𝑙  dao động với chu kì 𝑇 = 3 s con lắc đơn có 
chiều dài 𝑙  dao động với chu kì 𝑇 = 4 s. Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài 𝑙 = 𝑙 + 𝑙  cũng 
tại nơi đó là 
A. 12𝑠. B. 5𝑠.  
C. 1𝑠. D. 7𝑠. 

Hướng dẫn 
 

1 22 2 2 2 2 2
1 22 3 4 5l l ll

T T l T T T T s
g

           . Chọn B 

Câu 24[NB] Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) × 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ có độ lớn 
5. 10 ( T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30∘. Từ thông qua hình chữ nhật đó là: 
A. 6. 10 (Wb) B. 5,2. 10 (Wb)  
C. 3. 10 (Wb) D. 3. 10 (Wb). 

Hướng dẫn 
 

 4 7cos 5.10 .0,03.0,04.cos 90 30 3.10o oBS Wb       . Chọn C 

Câu 25[NB] Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 5cos𝜔𝑡 (cm). Quãng đường vật đi được trong 1,5 
chu kì là 
A. 10 cm. B. 20 cm.  
C. 40 cm. D. 30 cm. 

Hướng dẫn 
 

1,5 6 6.5 30t T s A cm     . Chọn D 
Câu 26[NB]  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với một lò xo có độ cứng 100 N/m, dao động điều hỏa với biên 

độ 5 cm. Lực kéo về tác dụng vào con lắc có độ lớn cực đại là 
A. 0,125 N. B. 0,25 N.  
C. 5 N. D. 500 N. 

Hướng dẫn 
 

max 100.0,05 5F kA N   . Chọn C 

Câu 27[TH] Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi vật nặng của con lắc ở vị trí thấp 
nhất thì lò xo bị dãn 18 cm, còn khi vật nặng của con lắc ờ vị trí cao nhất thì lò xo bị nén 6 cm. Tỉ số của 
biên độ dao động của vật so với độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng là 
A. 0,25. B. 2.  
C. 4. D. 0,5. 

Hướng dẫn 
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max 0

0max 0 0

18 12
2

66
dãn

nén

l A l A cm A
l cml A l l

      
         

. Chọn B 

Câu 28[TH] Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là 𝑣 = 4𝜋cos2𝜋𝑡 (cm/s). Gốc tọa độ ờ vị 
trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là: 
A. 𝑥 = 0 cm, v = −4𝜋 cm/s.  
B. 𝑥 = 2 cm, 𝑣 = 0 cm/s. 
C. 𝑥 = −2 cm, v = 0 cm/s.  
D. 𝑥 = 0 cm, 𝑣 = 4𝜋 cm/s. 

Hướng dẫn 
 

 4 cos 2 .0 4v      (cm/s) 0x  . Chọn D 

Câu 29[TH] Một vật đang dao động điều hòa. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của vật là 
80 mJ, lục kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ là 4 N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của 
con lắc có giá trị là 
A. 75 mJ. B. 35 mJ.  
C. 5 mJ. D. 45 mJ. 

Hướng dẫn 
 

2 3

max

1
0,0480.10

2
100 /

4

A mW kA

k N m
F kA

        

 

   2 2 2 21 1
.100. 0,04 0,03 0,035 35

2 2dW k A x J mJ      . Chọn B 

Câu 30[TH] Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng 𝑚 = 100 g, lò xo có độ cứng 𝑘 = 40 N/m. Từ vị trí 
cân bằng kéo vật xuống dưới 5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Lấy 𝑔 = 10 m/s  (𝜋 = 10). 
Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén là 

A. 
,

(m/s). B. (m/s).  

C. (m/s). D. (m/s). 

Hướng dẫn 
 

40
20 /

0,1

k
rad s

m
      

và 0

0,1.10
0,025 2,5

40 2

mg A
l m cm

k
       

0 5 2,5 150 1,5
/ /

/ 3

20

nén
tb

nénnén

s A l
v cm s m s

t    


 
     . Chọn A 

Câu 31[TH] Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, khi lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thì 
vật đạt vận tốc 0,6 m/s. Khi lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn 0,5√2 N thì tốc độ của vật là 
0,5√2 m/s. Cơ năng của vật dao động là 
A. 0,5 J. B. 2,5 J.  
C. 0,25 J. D. 0,05 J. 

Hướng dẫn 
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2 2

2 2
22 2 max max

max max
2 22 2

maxmax max
2

2 2 max
max max

0,8 0,6 11 1
1

1
1 1 /0,5 2 0,5 2 11

F v F F NF v

v m sF v

vF v

                

 

2
max

1 1
.0,1.1 0, 05

2 2
W mv J   . Chọn D 

Câu 32[TH] Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 𝑥 = 4cos 𝑡 (𝑥 tính bằng cm; t tính bằng s). Kể 

từ 𝑡 = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ 𝑥 = −2 cm lần thứ 2023 tại thời điểm 
A. 3015 s. B. 3034 s.  
C. 6015 s. D. 6035 s. 

Hướng dẫn 
 

2
2

A
x cm     

2
2022

3 3034
2
3

t s





   . Chọn B 

Câu 33[TH] Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại tại hai thời điểm liên tiếp là 𝑡 = 2,15 (s) và 𝑡 =
2,75 (s). Tính từ thời điểm ban đầu (𝑡 = 0 s) đến thời điểm t  chất điểm đã đi qua vị trí có gia tốc cực 
đại là: 
A. 4 lần. B. 5 lần.  
C. 6 lần. D. 3 lần. 

Hướng dẫn 
 

2 1

2 10
2,75 2,15 0,6 /

3
T t t s rad s

T

          

Gia tốc cực đại tại biên âm 

2

10 55 7
.2,75 8

3 6 6
t

          5 lần. Chọn B  

Câu 34[TH] Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s , có độ cứng của lò xo 
𝑘 = 50 N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4 N 
và 2 N. Vận tốc cực đại của vật là 
A. 30√5 cm/s B. 40√5 cm/s  
C. 50√5 cm/s D. 60√5 cm/s 

 

 
 

 
 

max 0 0

0max 0 0

4 50 0,06 6

0,02 22 50

dãn

nén

F k A l A l A m cm

l m cmF k A l A l

                    
 

0

10
10 5 /

0,02

g
rad s

l
   


 

max 10 5.6 60 5v A    (cm/s). Chọn D 
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Câu 35[VDT] Hai con lắc lò xo được treo thẳng đứng, chọn chiều dương 
hướng xuống, độ lớn của lực đàn hồi tác dụng lên mỗi con lắc có 
đồ thị phụ thuộc vào li độ như hình vẽ. Cơ năng của con lắc (1) và 

(2) lần lượt là 𝑊  và 𝑊 . Tính tỉ số . 

A. 0,36. B. 0,18.  
C. 0,72. D. 0,54. 

 

1max1 1

2 2max 2

3 3
. . 0,72

2,5 5

FW A

W F A
   . Chọn C 

Câu 36[VDT] Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 𝑘 = 40 N/m và vật nặng có khối lượng 𝑚 = 300 g dao 
động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường 𝑔 = 10 m/s . Biết rằng tại vị trí 
cao nhất thì lực đàn hồi tác dụng lên con lắc bằng không. Biên độ dao động của con lắc là 
A. 5,0 cm. B. 6,0 cm.  
C. 7,5 cm D. 4,5 cm 

Hướng dẫn 
 

0

0,3.10
0,075 7,5

40

mg
A l m cm

k
      . Chọn C 

Câu 37[VDT] Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng 
đứng dọc theo trục tọa độ 𝑂𝑥, chiều dương hướng xuống, gốc 𝑂 
tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Chọn mốc thế năng trọng trường 
ở vị trí cân bằng của vật nhỏ. Hình vẽ bên là các đồ thị biểu diễn sự 
phụ thuộc của thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi vào li 
độ 𝑥 của dao động. Trong đó hiệu 𝑥 − 𝑥 = 3,66 cm. Biên 
độ dao động 𝐴 của con lắc lò xo gần nhất với giá trị nào sau 
đây? 

 
A. 14,8 cm. B. 15,3 cm.  
C. 16,6 cm. D. 13,7 cm 

Hướng dẫn 

     
 

2
2 2 20

2 1 2
2

2 2 1 2 2

1
3,662 1 1 5

2 2 2 3,66
dh

tt

k x l x x x xW
x cm

W mgx x x x x x x

   
        

 
 

   
 

2 2

2max

min 2

58
15

2 3 2. 5 .
dh

tt

A x AW
A cm

W x A A

 
    

 
. Chọn A 

Câu 38[VDT]Một chất điểm có khối lượng 𝑚 = 50 g dao động điều hòa có 
đồ thị động năng theo thời gian của chất điểm như hình bên. Vận 
tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 𝑡 = 8 ms 
đến 𝑡 = 26 ms gần bằng 

Hướng dẫn 
 

A. 100 cm/s. B. 90 cm/s.  
C. 140 cm/s. D. 70 cm/s. 
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Tại 1 8t ms  thì 
2

1 1
1

6
1

8 2
dW x A

x
W A

      
 

 

Tại 2 26t ms  thì 
2

2 2
2

4
1

8 2
dW x A

x
W A

      
 

 

 

1 2

3

1 1
arcsin arcsinarcsin arcsin 6252 2

26 8 .10 27

x x

A A
t

 


  

 
 

2
2 2 3 21 1 625

30.10 .0,05. 0,015 1,5
2 2 27

W m A A A m cm
         

 
 

 
1 2

3
2 1

1,5 1,5
2 2 100,6 /

26 8 .10tb

x x
v cm s

t t 


  

 
. Chọn A 

Câu 39[VDT]  Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai vật 
dao động điều hòa: vật 1 đường 1 và vật 2 đường 2. Biết biên độ 
dao động của vật 2 là 9 cm. Xét vật 1, tốc độ trung bình của vật 
trên quãng đường từ lúc 𝑡 = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng 
bằng 3 lần thế năng là 
A. 20 cm/s B. 15 cm/s. 
C. 17,56 cm/s. D. 13,33 cm/s. 

Hướng dẫn 
 

2max
2

2

6 2

9 3

v

A

      (rad/s) 

1 2
2 1

3 3

2 2

T
T

      (rad/s) 

1ma
1

1

10
10xv

A cm


 
    

Tại 0t   thì 
1 1

1max
1 5

2 3 6v x

v
v

           

3
2d t

A
W W x    lần thứ 3 là tại 

2

A
x     

3
2 35 5 3

2 2

A A
s A A       (cm) 

6 3 1,5t s

 
 

 
    

35 5 3
17,56 /

1,5tb

s
v cm s

t


   . Chọn C 
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Câu 40[VDC] Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng 𝑘 = 20 N/m, đầu trên gắn với vật nhỏ m khối 
lượng 100 g, đầu dưới cố định. Con lắc thẳng đứng nhờ một thanh cứng cố định luồn dọc theo 
trục lò xo và xuyên qua vật 𝑚 (hình vẽ). Một vật nhỏ 𝑚 ' khối lượng 100 g cũng được thanh cứng 
xuyên qua, ban đầu được giữ ở độ cao ℎ = 80 cm so với vị trí cân bằng của vật m. Thả nhẹ vật 
m' để nó rơi tự do tới va chạm với vật m. Sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ 
qua ma sát giữa các vật với thanh, coi thanh đủ dài, lấy 𝑔 = 10 m/s . Chọn mốc thời gian là lúc 
hai vật va chạm nhau. Đến thời điểm t thì vật m' rời khỏi vật m lần thứ nhất. Giá trị của t gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 
A. 0,31 s. B. 0,15 s.  
C. 0,47 s. D. 0,36 s. 

Hướng dẫn 
 

' 2 2.10.0,8 4v gh    (m/s) 

' ' 0,1.4
2( / ) 200( / )

' 0,1 0,1

m v
v m s cm s

m m
   

 
 

20
10

' 0,1 0,1

k

m m
   

 
(rad/s) 

' 0,1.10
0,05 5

20

m g
x m cm

k
      

2 2
2 2 200

5 5 17
10

v
A x


           
   

(cm) 

Hai vật tách nhau khi 
2 2

10
0,1 10

10

g
a g x m cm


       

5 10
arcsin arcsinarcsin arcsin

5 17 5 17 0,39
10

xx
A At s





   
   . Chọn D 
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